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TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế
trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Để tổ chức hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Y tế kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương về phân cấp quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp”.
- Khoản 2 Điều 65 Luật An toàn thực phẩm quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân các cấp: “Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý”. 
- Theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ) về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: “Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.
Theo các quy định nêu trên, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý (cơ sở đăng ký hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh) là phù hợp với quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp giải quyết thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận, tiết kiệm thời gian và chi phí. 
2. Cơ sở thực tiễn
Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay có 5.535 cơ sở thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó có 620 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 4.915 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có 415 cơ sở do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 8,4%) và 4.500 cơ sở do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy đăng ký hộ kinh doanh (chiếm tỷ lệ 91,6%). 
Theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND cấp xã chưa được phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng quản lý.
Khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (không còn cấp huyện), mô hình chính quyền cấp xã có tính chất, quy mô lớn hơn, gần dân hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn, thì việc chuyển các nhiệm vụ, thẩm quyền từ cấp huyện cũ về cho cấp xã là cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
Căn cứ các nội dung nêu trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Nhằm đảm bảo thống nhất, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế cho UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang đúng quy định của pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2025.
- Thay thế Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
- Dự thảo Quyết định gồm 3 Chương 8 Điều, được bố cục như sau:
+ Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2).
+ Chương II: Phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế (từ Điều 3 đến Điều 4).
+ Chương III: Tổ chức thực hiện (từ Điều 5 đến Điều 8).
2. Nội dung cơ bản
Quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực và điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản
a) Đối với cấp tỉnh
- Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho 620 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 415 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (doanh nghiệp). Theo quy định, mỗi cơ sở được cấp Giấy chứng nhận có thời hạn trong 3 năm. Do đó, mỗi năm Sở Y tế sẽ cấp khoảng 345 giấy chứng nhận, bình quân mỗi tháng cấp 30 giấy chứng nhận. Ngoài ra, Sở Y tế còn phải thực hiện nhiệm vụ do Bộ Y tế phân cấp (12 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế).
- Với nguồn lực hiện tại, Sở Y tế bảo đảm thực hiện tốt công tác thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi được phân cấp.
b) Đối với cấp xã
- UBND xã, phường, đặc khu thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho khoảng 4.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (hộ kinh doanh). Mỗi năm, mỗi xã cấp khoảng 44 Giấy chứng nhận, bình quân mỗi tháng cấp 4 giấy chứng nhận. 
- Đối với những địa bàn đông dân và khu vực đô thị thường có số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (hộ kinh doanh) nhiều hơn như Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc,… Số lượng ước tính có thể nhiều hơn gấp 5 - 7 lần thì bình quân mỗi tháng sẽ cấp 20 đến 30 giấy chứng nhận. 
- Về nguồn lực thực hiện, UBND cấp xã cần thành lập Đoàn thẩm định. Trong đó, cơ cấu lãnh đạo phòng Văn hoá xã hội là trưởng đoàn, chuyên viên phụ trách công tác y tế là phó trưởng đoàn, các thành viên gồm chuyên viên phòng kinh tế/phòng kinh tế hạ tầng, viên chức trạm y tế và mời viên chức khoa An toàn thực phẩm của Trung tâm y tế trên địa bàn. Để đảm bảo hoạt động cho địa bàn đô thị thì cần bổ sung 01 – 02 chuyên viên phòng Văn hoá xã hội phụ trách y tế. 
- Để bảo đảm nghiệp vụ chuyên môn thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cấp xã, Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 cán bộ, công chức phòng Văn hoá xã hội của 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
2. Dự kiến thời gian trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: Tháng 12/2025. theo Công văn số ....../VP-TH ngày ....../....../2025 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc .....................
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Hiện tại chưa phát sinh.
Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Quyết định phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Y tế kính trình UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định.
Đính kèm: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định; (5) Bản đánh giá việc phân cấp trong dự thảo Quyết định./.
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